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1 21000117 Nguyễn Quốc Hiệu Nam 30/07/2003 036203005973 Chuyên Lê Hồng Phong 2021 Giỏi Giỏi Giỏi Tốt Tốt Tốt

2019

2019

2019

2020

2021

Huy chương Đồng thi Olympic 

Chuyên KHTN môn Toán học;

Huy chương vàng thi HN open 

Mathematics Competition;

Huy chương Bạc thi HSG các 

trường THPT khu vực duyên hải và 

ĐBBB, môn Toán học;

Giải KK thi HSG QG lớp 12, môn 

Toán học;

Giải KK thi HSGQG lớp 11, môn 

Toán học

QHT02 Toán tin

2 21000118 Nguyễn Minh Quang Hiếu Nam 09/11/2003 001203010583 Chuyên KHTN 2021 Giỏi Giỏi Giỏi Tốt Tốt Tốt 2019

Huy chương Bạc thi Triển lãm, Ý 

tưởng, Thiết kế và Sáng chế Nhật 

Bản

QHT93 Khoa học dữ liệu*

3 21000119 Đỗ Phương Linh Nữ 24/04/2003 001303000773 Chuyên KHTN 2021 Giỏi Giỏi Giỏi Tốt Tốt Tốt 2019

Huy chương bạc Đổi mới sáng tạo 

toàn cầu cho Phát minh xây dựng 

hệ thống nhà kính bền vững

QHT93 Khoa học dữ liệu*

4 21000120 Nguyễn Thanh Quân Nam 02/03/2003 001203036834 Chuyên KHTN 2021 Giỏi Giỏi Giỏi Tốt Tốt Tốt 2019
Huy chương Vàng thi Olympic Phát 

minh và sáng chế TG tại Hàn Quốc
QHT93 Khoa học dữ liệu*

5 21000121 Ngô Chí Bách Nam 23/09/2003 001203018642 Chuyên KHTN 2021 Giỏi Giỏi Giỏi Tốt Tốt Tốt 2019
Huy chương Vàng thi Đổi mới sáng 

tạo toàn cầu
QHT03 Vật lý học

6 21000122 Trần Minh Đức Nam 24/08/2003 033203006108 Chuyên Hưng Yên 2021 Giỏi Giỏi Giỏi Tốt Tốt Tốt 2020

Thành viên dự thi Khoa học kỹ 

thuật cấp quốc gia lĩnh vực Y sinh 

và khoa học sức khỏe

QHT94 Kỹ thuật điện tử và tin học*

7 21000123 Nguyễn Văn Thọ Nam 20/09/2003 011203000121 Chuyên Lê Quý Đôn 2021 Giỏi Giỏi Giỏi Tốt Tốt Tốt 2020
Thành viên đội tuyển thi HSGQG 

môn Vật lý
QHT94 Kỹ thuật điện tử và tin học*

8 21000124 Ngô Minh Anh Nữ 10/07/2003 001303025228 Chuyên ĐHSP 2021 Giỏi Giỏi Giỏi Tốt Tốt Tốt 2020
Giải Khuyến khích thi HSGQG môn 

Sinh học 
QHT43 Hóa dược**

9 21000125 Đỗ Thị An Bình Nữ 01/04/2003 001303014739 Chuyên HN-Amsterdam 2021 Giỏi Giỏi Giỏi Tốt Tốt Tốt 2020

Huy chương Vàng thi Olympic và 

Hội thảo QT các công trình sáng 

tạo tại Hàn Quốc, lĩnh vực Hóa 

sinh

QHT43 Hóa dược**

10 21000126 Nguyễn Quỳnh Anh Nữ 27/04/2003 122438263 Chuyên Bắc Giang 2021 Giỏi Giỏi Giỏi Tốt Tốt Tốt
2020

2020

Giải Nhì thi HSG cấp tỉnh/TP môn 

Sinh học L12;

Thành viên Đội tuyển thi HSGQG 

môn Sinh học

QHT08 Sinh học

11 21000127 Vũ Phương Lương Nữ 20/09/2003 036303010961 Chuyên Lê Hồng Phong 2021 Giỏi Giỏi Giỏi Tốt Tốt Tốt 2021
Giải KK thi HSGQG, môn Sinh học, 

L12
QHT08 Sinh học

12 21000128 Nguyễn Mạnh Cường Nam 19/01/2003 031203010029 Chuyên Hạ Long 2021 Giỏi Giỏi Giỏi Tốt Tốt Tốt

2020

2019

2020

2019

Giải Nhì thi HSG cấp tỉnh/TP môn 

Sinh học, L12;

Giải Ba thi HSG cấp tỉnh/TP môn 

Sinh học, L11; 

Thành viên đội tuyển thi HSGQG 

môn Sinh học;

Huy chương Đồng thi các trường 

THPT duyên hải và ĐBBB, môn 

Sinh học;

QHT44 Công nghệ sinh học**

Số CMT

Năm 

tham 

dự

Năm 

TN 

THPT

Học lực Hạnh kiểm

Giải/Cấp/Lĩnh vực/Môn

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN 

Mã SV Ngành trúng tuyển
Mã xét 

tuyển

DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2021

Diện học sinh hệ chuyên các trường THPT chuyên là thành viên chính thức của đội tuyển 

tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia hoặc các cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật quốc gia 

hoặc các cuộc thi sáng tạo, triển lãm khoa học kỹ thuật khu vực, quốc tế

STT Ngày sinhGT Trường THPTHọ và tên
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Số CMT

Năm 

tham 

dự

Năm 

TN 

THPT

Học lực Hạnh kiểm

Giải/Cấp/Lĩnh vực/MônMã SV Ngành trúng tuyển
Mã xét 

tuyển
STT Ngày sinhGT Trường THPTHọ và tên

13 21000129 Nguyễn Tiến Dũng Nam 27/08/2003 095299189 Chuyên Bắc Kạn 2021 Giỏi Giỏi Giỏi Tốt Tốt Tốt

2019

2020

2021

2020

Giải Nhì thi HSG cấp tỉnh/TP môn 

Sinh học, L10;

Giải Nhất thi HSG cấp tỉnh/TP môn 

Sinh học, L11;

Giải Nhì thi HSG cấp tỉnh/TP môn 

Sinh học, L12;

Thành viên Đội tuyển thi HSGQG 

môn Sinh học;

Huy chương Bạc Trại hè Hùng 

Vương môn Sinh học;

QHT44 Công nghệ sinh học**

14 21000130 Phạm Thọ Minh Đức Nam 11/10/2003 022203002672 Chuyên Hạ Long 2021 Giỏi Giỏi Giỏi Tốt Tốt Tốt

2019

2020

2019

Giải Ba thi HSG cấp tỉnh/TP môn 

Sinh học, L11;

Giải KK thi HSG cấp tỉnh/TP môn 

Sinh học, L12;

Thành viên đội tuyển thi HSGQG 

môn Sinh học

QHT44 Công nghệ sinh học**

15 21000131 Nghiêm Thị Thu Hà Nữ 28/08/2003 035303004357 Chuyên Biên Hòa 2021 Giỏi Giỏi Giỏi Tốt Tốt Tốt 2020
Thành viên đội tuyển thi HSGQG 

môn Sinh học
QHT44 Công nghệ sinh học**

16 21000132 Khúc Mai Linh Nữ 22/05/2003 091952672 Chuyên Thái Nguyên 2021 Giỏi Giỏi Giỏi Tốt Tốt Tốt

2019

2019

2019

2020

2019

Giải Nhì thi HSG cấp tỉnh/TP môn 

Sinh học;

Thành viên Đội tuyển thi HSGQG 

L11, môn Sinh học;

Giải KK thi HSG KV Duyên hải và 

ĐBB, môn Sinh học;

Giải Nhất thi HSG cấp tỉnh lớp 

9,10,11, môn Sinh học;

Giải Nhì thi HSG cấp tỉnh lớp 

9,10,11, môn Sinh học

QHT44 Công nghệ sinh học**

17 21000133 Lưu Hạnh Trang Nữ 10/11/2003 001303029400 Chuyên KHTN 2021 Giỏi Giỏi Giỏi Tốt Tốt Tốt 2019
Giải Vàng cuộc thi Olympic Phát 

minh và sáng chế TG tại Hàn Quốc
QHT44 Công nghệ sinh học**

18 21000134 Trần Đức Trọng Nam 13/09/2003 034203000152 Chuyên KHTN 2021 Giỏi Giỏi Giỏi Tốt Tốt Tốt 2019

Huy chương Vàng Triển lãm ý 

tưởng, thiết kế và sáng chế tại 

Nhật Bản

QHT44 Công nghệ sinh học**

19 21000135 Phạm Kim Quế Nữ 07/08/2003 035303001956 Chuyên Biên Hòa 2021 Giỏi Giỏi Giỏi Tốt Tốt Tốt 2020

Thành viên đội tuyển tham dự kỳ 

thi HSG QG môn Sinh học;

Giải Ba thi HSG cấp tỉnh/TP môn 

Sinh học, L12;

QHT96 Khoa học và công nghệ thực phẩm*

Danh sách gồm 19 thí sinh./.
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